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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CHI  11,450,121,250    6,140,959,250    5,309,162,000    7,505,588,000     4,872,215,000    2,633,373,000     65.55   79.34         49.60 

1 Chi giáo dục                        -                          -   

2
Chi Dân quân tự vệ, An ninh 

trật tự
      416,600,000       416,600,000         99,308,000         99,308,000     23.84         23.84 

2.1 Chi dân quân tự vệ       384,400,000       384,400,000         81,908,000         81,908,000     21.31         21.31 

2.2 Chi An ninh trật tự         32,200,000         32,200,000         17,400,000         17,400,000     54.04         54.04 

3 Chi y tế           5,000,000           5,000,000           5,000,000           5,000,000 

4 Chi văn hóa, thông tin         40,000,000         40,000,000         24,820,000         24,820,000     62.05         62.05 

5 Chi phát thanh, truyền thanh         20,000,000         20,000,000           9,900,000           9,900,000     49.50         49.50 

6 Chi thể dục thể thao         20,000,000         20,000,000         15,000,000         15,000,000          75              75 

7 Chi bảo vệ môi trƣờng         20,000,000         20,000,000         10,500,000         10,500,000     52.50         52.50 

8 Chi các hoạt động kinh tế    6,378,253,250    6,140,959,250       237,294,000    4,924,089,000     4,872,215,000         51,874,000     77.20   79.34         21.86 

8.1 Chi nông, lâm, thủy lợi       207,294,000       207,294,000         21,874,000         21,874,000     10.55         10.55 

8.2 Các hoạt động kinh tế khác    6,170,959,250    6,140,959,250         30,000,000    4,902,215,000     4,872,215,000         30,000,000     79.44   79.34            100 

9

Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nƣớc, Đảng, Đoàn 

thể

   4,206,268,000    4,206,268,000    2,276,349,000                         -      2,276,349,000     54.12         54.12 

9.1 Quản lý nhà nước    2,892,768,000    2,892,768,000    1,658,829,000    1,658,829,000     57.34         57.34 

9.2 Đảng cộng sản VN       427,200,000       427,200,000       208,503,000       208,503,000     48.81         48.81 

9.3 Mặt trận TQVN       225,700,000       225,700,000         96,698,000         96,698,000     42.84         42.84 

9.4 Đoàn TNCSHCM       120,500,000       120,500,000         45,256,000         45,256,000     37.56         37.56 

9.5 Hội LHPN       174,500,000       174,500,000         91,058,000         91,058,000     52.18         52.18 
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9.6 Hội CCB       163,500,000       163,500,000         89,813,000         89,813,000     54.93         54.93 

9.7 Hội ND       124,500,000       124,500,000         56,915,000         56,915,000     45.71         45.71 

9.8 Hội NCT         35,600,000         35,600,000         23,297,000         23,297,000         65.44 

9.9 Chi hổ trợ khác         42,000,000         42,000,000           5,980,000           5,980,000     14.24         14.24 

10 Chi cho công tác xã hội       217,000,000       217,000,000       106,622,000       106,622,000     49.13         49.13 

10.1

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ 

xã nghĩ việ theo quy định và trợ 

cấp khác

        55,000,000         55,000,000         25,382,000         25,382,000     46.15         46.15 

10.2 Chi khác       162,000,000       162,000,000         81,240,000         81,240,000     50.15         50.15 

11 Chi khác         35,000,000         35,000,000         20,000,000         20,000,000     57.14         57.14 

12 Dự phòng ngân sách         92,000,000         92,000,000         14,000,000         14,000,000     15.22         15.22 


